
ABSTRACT
TREATMENT RESULT OF RETINOBLASTOMA

Retinoblastoma, the most common type of eye tumor seen in children.
Objective: - Study some clinical and paraclinical characteristics of retinoblastomas. - Evaluate the eye and
vision-preserving treatment result, 3 years, 5 years survival of children with retinoblastoma treated by EC
protocol in K Hospital from 6/2005 to 6/2007.
Patients and method: 48 children with definitive diagnosis as retinoblastoma who were treated in K
Hospital from 6/2005 to 6/2007. Retrospective describle and prospactive.
Results: Mean age is 18,9 months. Male/female: 1,82. Most common clinical present is a white pupil
reflex or leukocoria, 64,6%. Eye ultrasound show Black and white polaroids 87,5%, calcification 66, 7%.
Most patients have optic nerve involvment, 71,4%. Treatment response rate is 83,3%. After 6 cycles,
the eye and vision-preserving result is 66,7%. 3 years survival 69,8%, 5 years survival 69,8%. Rate
of death is 31,3%.
Conclusion: Chemotherapy is effective treatment in retinoblastoma to enhance the eye and vision-
preserving and survival rate in Viet Nam.
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC

Phạm Thị Việt Hương'

TÓM TẮT
U nguyên bào võng mạc là bệnh ác tính hay gặp nhất của mắt. Điều trị hóa chất nhằm bảo tồn mắt và thị
lực, cải thiện thời gian sống thêm.
Mục tiêu: 1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u nguyên bào võng mạc. 2. Đánh giá tỷ lệ bảo tồn mắt và
thị lực, tỷ lệ sống thêm của trẻ có điều trị bằng phác đồ etoposide + carboplatin.
Đối tượng và phương pháp: 48 trẻ được chẩn đoán xác định UNBVM điều trị tại bệnh viện K từ 2005 đến
2007. Hồi cứu mô tả cắt ngang kết hợp với tiến cứu có theo dõi dọc.
Kết quả: Tuổi 18,9 tháng, chủ yếu được chẩn đoán < 3 tuổi. Nam > nữ. Lâm sàng hay gặp nhất: đốm trắng
đồng tử 64,6%. Cận lâm sàng: khối u đặc âm trong mắt 87,5% và nốt canxi hoá 66, 7%. Tỷ lệ xâm nhập
thị thần kinh cao, chiếm 71,4%. Tỷ lệ đáp ứng điều trị là 83,3%. Tỷ lệ bệnh nhân bảo tồn được mắt và
thị lực sau khi kết thúc điều trị là 66,7%. Tỷ lệ sống thêm sau 3 năm 69,8% và sau 5 năm là 69,8%. Tỷ

lệ tử vong 31,3%.
Kết luận: UNBVM là bệnh có cơ hội điều trị tốt bằng hóa chất. Giúp bảo tồn mắt, thị lực, tăng thời gian
sống thêm.
Từ khóa: U nguyên bào võng mạc, trẻ em.
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